
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

STT MÔN THI GIẢNG VIÊN LỚP THỨ NGÀY GIỜ PHÒNG THI NOTE

1 CTT008 - Kỹ thuật lập trình (1) ThS. Nguyễn Minh Huy 17CLC1 2 16/04/2018 8H
I.41

I.42

I.41: 1753002 --> 1753042

I.42: 1753043 --> 1353010

2 CTT008 - Kỹ thuật lập trình (2) TS. Đinh Bá Tiến 17CLC2 2 16/04/2018 8H
I.44

B.11A

I.44: 1753005 --> 1753079

B.11A: 1753080 --> 1653136

3 CTT008 - Kỹ thuật lập trình (3) ThS. Nguyễn Minh Huy 17CLC3 2 16/04/2018 8H
B.44

F.203

B.44: 1753012 --> 1753114

F.203: 1753115 --> 1653148

4 Tiếng Nhật ThS. Quản Thị Nguyệt Thơ 14 CLC 2 16/04/2018 8H B.11B

5 Tiếng Nhật TS. Nguyễn Thị Hoài Châu
16CLC 1+

16CLC 2
2 16/04/2018 14H B.11B

6 TTH026 - Giải tích B1 (1) TS. Nguyễn Thị Thu Vân 17CLC1 3 17/04/2018 8H
I.41

I.42

I.41: 1753002 --> 1753042

I.42: 1753043 --> 1653020

7 TTH026 - Giải tích B1 (2) TS. Nguyễn Thị Thu Vân 17CLC2 3 17/04/2018 8H
I.44

B.11A

I.44: 1753005 --> 1753079

B.11A: 1753080 --> 1653080

8 TTH026 - Giải tích B1 (3) TS. Lý Kim Hà 17CLC3 3 17/04/2018 8H
B.44

F.203

B.44: 1753012 --> 1753114

F.203: 1753115 --> 1653147

9 CTT204 - Phân tích thiết kế HTTT TS. Nguyễn Trần Minh Thư 15CLC 3 17/04/2018 14H F.203

10 CTT010 - Nhập môn CNTT2 (1) TS. Lê Thị Nhàn 17CLC1 4 18/04/2018 8H
I.41

I.42

I.41: 1753002 --> 1753042

I.42: 1753043 --> 1753138

11 CTT010 - Nhập môn CNTT2 (2) TS. Trần Thái Sơn 17CLC2 4 18/04/2018 8H
I.44

B.11A

I.44: 1753005 --> 1753079

B.11A: 1753080 --> 1653080

12 CTT010 - Nhập môn CNTT2 (3) TS. Lê Thị Nhàn 17CLC3 4 18/04/2018 8H
B.44

F.203

B.44: 1753012 --> 1753114

F.203: 1753115 --> 1553027
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13 CTT103 - Hệ điều hành (1) ThS. Phạm Tuấn Sơn 16CLC1 4 18/04/2018 9H30
I.41

I.42

I.41: 1653001 --> 1653039

I.42: 1653043 --> 1353010

14 CTT103 - Hệ điều hành (2) ThS. Phạm Tuấn Sơn 16CLC2 4 18/04/2018 9H30
I.44

B.11A

I.44: 1653078 --> 1653106

B.11A: 1653107 --> 1553040

15 CTH003 - Tư tưởng Hồ Chí Minh (1) ThS. Ngô Tuấn Phương 16CLC1 5 19/04/2018 8H
I.44

B.11A

I.44: 1653001 --> 1653039

B.11A: 1653043 --> 1653149

16 CTH003 - Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) ThS. Ngô Tuấn Phương 16CLC2 5 19/04/2018 8H
I.23

B.11B

I.23: 1653078 --> 1653131

B.11B: 1653133 --> 1553040,  

1653053

17 CTT504 - Phân tích và thiết kế phần mềm ThS. Đặng Bình Phương 15CLC 5 19/04/2018 14H F.203

18 KTH001 - Kinh tế đại cương (1) TS. Nguyễn Thanh Trọng 17CLC1 6 20/04/2018 8H
I.41

I.42

I.41: 1753002 --> 1753042

I.42: 1753043 --> 1653149

19 KTH001 - Kinh tế đại cương (2) TS. Nguyễn Thanh Trọng 17CLC2 6 20/04/2018 8H
I.44

B.11A

I.44: 1753005 --> 1753079

B.11A: 1753080 --> 1653080

20 KTH001 - Kinh tế đại cương (3)
TS. Nguyễn Thanh Trọng

ThS. Huỳnh Ngọc Chương
17CLC3 6 20/04/2018 8H

B.44

F.203

B.44: 1753012 --> 1753114

F.203: 1753115 --> 1653148

21 CTT305 - Khai thác dữ liệu và ứng dụng TS. Nguyễn Ngọc Thảo 15CLC 6 20/04/2018 14H
F.203

I.71

F.203: 1553001 --> 1553035

I.71: 1453001 --> 1552001

22
CTT405 - Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên
PGS.TS. Đinh Điền 15CLC 7 21/04/2018 8H I.23

23 CTT105 - Mạng máy tính (1) GVC. ThS. Đỗ Hoàng Cường 16CLC1 2 23/04/2018 8H
I.41

I.42

I.41: 1653001 --> 1653039

I.42: 1653043 --> 1353010

24 CTT105 - Mạng máy tính (2) GVC. ThS. Đỗ Hoàng Cường 16CLC2 2 23/04/2018 8H
I.44

B.11A

I.44: 1653078 --> 1653106

B.11A: 1653107 --> 1553040

25 TTH043 - Xác suất thống kê B (1) TS. Phạm Hoàng Uyên 16CLC1 3 24/04/2018 8H
I.41

I.42

I.41: 1653001 --> 1653039

I.42: 1653043 --> 1653149

26 TTH043 - Xác suất thống kê B (2) TS. Phạm Hoàng Uyên 16CLC2 3 24/04/2018 8H
I.44

B.11A

I.44: 1653078 --> 1653106

B.11A: 1653107 --> 1553040


